Mẫu HHK-1. Báo cáo số liệu vận chuyển tuần (hàng tuần)
Tên hãng hàng không
: ..........................................................................................

Kỳ báo cáo


: ..........................................................................................
Ngày báo cáo

: ..........................................................................................
	Chỉ tiêu
	Quốc tế
	Quốc nội
	Tổng
	Thực hiện tuần tr​ớc
	% tăng, giảm

	a
	b
	c
	d
	đ
	e

	CÁC CHUYẾN BAY TH​ƯƠNG MẠI TH​ƯỜNG LỆ

	1. Số lần máy bay cất cánh (lần chuyến)
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Hành khách chuyên chở (khách)
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Hàng hoá chuyên chở (tấn)
	 
	 
	 
	 
	 

	CÁC CHUYẾN BAY TH​ƯƠNG MẠI KHÔNG TH​ƯỜNG LỆ

	4. Số lần máy bay cất cánh (lần chuyến)
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Hành khách chuyên chở (khách)
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Hàng hoá chuyên chở (tấn)
	 
	 
	 
	 
	 

	CÁC CHUYẾN BAY PHI TH​ƯƠNG MẠI

	7. Số lần máy bay cất cánh (lần chuyến)
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Không nhập số liệu vào các phần có nền mờ hoặc có đường gạch đứt (-----)
